
STT CMND Ngày sinh G.tính Tổ hợp Ghi chú

1 174974600 NGUYỄN TRƢỜNG AN 22/12/1999 Nữ M00

2 038099002818 VŨ LÊ TUẤN AN 16/11/1999 Nam M00

3 038199007040 HÀ HỒNG ANH 20/12/1999 Nữ M00

4 038199007064 TRẦN NGUYỄN THẢO ANH 07/12/1999 Nữ M00

5 038199000635 NGUYỄN THỊ LAN ANH 01/03/1999 Nữ M00

6 174973699 LUYỆN NGỌC ANH 09/02/1997 Nữ M00

7 175011356 BÙI THỊ ANH 18/05/1999 Nữ M00

8 175071523 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 10/04/1999 Nữ M00

9 038199008030 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 08/09/1999 Nữ M00

10 174848974 TÀO THỊ MINH ÁNH 21/02/1999 Nữ M00

11 038199004225 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 20/09/1999 Nữ M00

12 174973124 BÙI THỊ DIỆU ÁNH 26/07/1999 Nữ M00

13 174968428 NGUYỄN NGỌC ÁNH 13/03/1998 Nữ M00

14 038199007329 TRẦN THANH BÌNH 09/09/1999 Nữ M00

15 038198002128 MAI LINH CHI 14/10/1998 Nữ M00

16 175071365 LÊ THỊ LINH CHI 10/04/1999 Nữ M00

17 175008277 LÊ THỊ KIM CHI 14/05/1998 Nữ M00

18 038199000566 PHẠM THỊ KHÁNH CHI 23/09/1999 Nữ M00

19 038199001690 TRẦN LINH CHI 11/12/1999 Nữ M00

20 038199008985 LỮ THỊ DIỆU 23/08/1999 Nữ M00

21 175069503 LÊ THỊ DUNG 19/10/1999 Nữ M00

22 174729868 TRẦN THỊ DUNG 21/01/1999 Nữ M00

23 038199000341 NHỮ THỊ DUNG 27/07/1999 Nữ M00

24 038199005320 NGUYỄN THỊ DUYÊN 07/11/1999 Nữ M00

25 175069578 NGUYỄN THỊ GIANG 19/05/1999 Nữ M00

26 038199007750 MAI THỊ HÀ 15/08/1999 Nữ M00

27 174974646 NGUYỄN THỊ THU HÀ 14/02/1999 Nữ M00

28 038199007368 TRƢƠNG THỊ HÀ 30/04/1999 Nữ M00

29 038199011193 TRẦN THỊ HÀ 17/04/1999 Nữ M00

30 175025705 NGUYỄN THỊ HÀ 27/07/1998 Nữ M00

31 174994567 HÀ THỊ HẰNG 05/06/1998 Nữ M00

32 037199000419 ĐINH THỊ HẰNG 16/11/1999 Nữ M00

33 038199006893 HỒ THÚY HẰNG 29/08/1999 Nữ M00

34 038199004342 NGUYỄN THỊ HẰNG 24/10/1999 Nữ M00

35 038199002876 CHU THỊ HẰNG 11/02/1999 Nữ M00

36 175067684 PHẠM MINH HẰNG 13/01/1999 Nữ M00

37 175051627 TRẦN THỊ THANH HẰNG 15/05/1999 Nữ M00

38 175071531 LÊ THỊ HẰNG 03/06/1999 Nữ M00

39 174633104 NGUYỄN THỊ HẰNG 12/10/1999 Nữ M00

40 038199003181 VŨ THỊ HẰNG 03/09/1999 Nữ M00

41 038199001706 HOÀNG THỊ HẰNG 03/08/1999 Nữ M00
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42 174933972 LÊ THU HẰNG 13/08/1999 Nữ M00

43 038199010398 LÊ THỊ HẠNH 12/01/1999 Nữ M00

44 038199003334 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 09/01/1999 Nữ M00

45 174847956 NGUYỄN HỒNG HẠNH 19/02/1999 Nữ M00

46 038199004810 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 03/03/1999 Nữ M00

47 038199010262 HÀ THỊ HẢO 14/11/1999 Nữ M00

48 175071352 NGUYỄN THỊ HẬU 31/07/1999 Nữ M00

49 038199007430 NGUYỄN THỊ HIỀN 04/06/1999 Nữ M00

50 038197001287 BÙI THỊ HIỀN 13/12/1997 Nữ M00

51 175071442 TRỊNH THỊ KIM HIẾU 03/04/1999 Nữ M00

52 175050956 NGUYỄN THỊ HOA 05/08/1999 Nữ M00

53 038199006134 ĐINH THỊ HOA 02/10/1999 Nữ M00

54 038199005277 VI THỊ HÓA 17/08/1999 Nữ M00

55 038199011559 ĐỖ THỊ HÒA 09/12/1999 Nữ M00

56 175071435 VŨ THỊ THU HOÀI 26/01/1999 Nữ M00

57 174574931 LÊ PHẠM THỊ HỒNG 16/11/1999 Nữ M00

58 038199004681 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/12/1999 Nữ M00

59 038199004938 BÙI THỊ BÍCH HỒNG 02/12/1999 Nữ M00

60 174917009 LÊ THỊ HỒNG 07/03/1999 Nữ M00

61 174912897 NGUYỄN THỊ HỒNG 25/09/1998 Nữ M00

62 038199010139 BÙI THỊ HỒNG 16/12/1999 Nữ M00

63 174918125 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/03/1998 Nữ M00

64 175068729 TRẦN THỊ HƢƠNG 10/10/1999 Nữ M00

65 174796782 HÀ VŨ THẢO HƢƠNG 14/02/1998 Nữ M00

66 038199011654 TRẦN THỊ HƢƠNG 20/07/1999 Nữ M00

67 174576831 NGUYỄN THỊ HƢƠNG 01/05/1999 Nữ M00

68 038199003538 PHẠM THỊ HƢỜNG 27/08/1999 Nữ M00

69 175023980 PHẠM THỊ HƢỜNG 28/04/1998 Nữ M00

70 038199007082 LƢƠNG THỊ HUYÊN 13/10/1999 Nữ M00

71 175071348 NGUYỄN THỊ HUYỀN 22/02/1999 Nữ M00

72 175067022 NGUYỄN THANH HUYỀN 30/07/1998 Nữ M00

73 038199007240 DƢƠNG KHÁNH HUYỀN 17/05/1999 Nữ M00

74 038199005401 LÊ THỊ HUYỀN 05/08/1999 Nữ M00

75 038199008028 TRƢƠNG THỊ HUYỀN 19/05/1999 Nữ M00

76 038199010128 LÊ NGỌC HUYỀN 07/10/1999 Nữ M00

77 038199010068 HÀ THỊ HUYỀN 28/05/1999 Nữ M00

78 174845965 QUÁCH THỊ KHANH 25/04/1998 Nữ M00

79 174885548 HÀ THỊ KHUYÊN 21/10/1998 Nữ M00

80 174974640 CAO THỊ HỒNG LAM 21/04/1999 Nữ M00

81 038199005270 LƢU THỊ LÂM 02/05/1999 Nữ M00

82 038199005155 TRẦN THỊ PHƢƠNG LAN 01/07/1999 Nữ M00

83 174608402 ĐỖ THỊ LANH 02/05/1999 Nữ M00

84 174973121 TRƢƠNG THỊ THU LÊ 18/01/1999 Nữ M00

85 038199007809 LÊ THỊ LỆ 11/01/1999 Nữ M00

86 038199005606 LÊ THỊ LỆ 05/06/1999 Nữ M00

87 174572404 NGUYỄN THỊ LỆ 21/09/1999 Nữ M00



STT CMND Ngày sinh G.tính Tổ hợp Ghi chúHọ và tên

88 174995082 CAO THỊ HỒNG LIÊN 06/12/1999 Nữ M00

89 174993996 LƢƠNG KHÁNH LINH 24/05/1998 Nữ M00

90 174607521 TRỊNH ÁNH LINH 28/05/1999 Nữ M00

91 175071555 CÙ KHÁNH LINH 18/07/1999 Nữ M00

92 038199003539 LÊ THỊ THẢO LINH 14/02/1999 Nữ M00

93 038199001073 NGUYỄN DIỆU LINH 02/04/1999 Nữ M00

94 174798242 NGUYỄN THỊ LINH 16/05/1999 Nữ M00

95 175061141 NGUYỄN KIM LINH 12/12/1999 Nữ M00

96 175067038 HOÀNG THỊ MỸ LINH 26/01/1999 Nữ M00

97 175041861 TRỊNH THỊ THÙY LINH 29/10/1998 Nữ M00

98 038099002105 HÀ CẨM LINH 11/04/1999 Nữ M00

99 038199008282 HOÀNG MỸ LINH 05/10/1999 Nữ M00

100 038199010059 LÊ THỊ LINH 01/02/1999 Nữ M00

101 038199005299 NGUYỄN KHÁNH LINH 28/09/1999 Nữ M00

102 174634649 TRẦN THỊ LOAN 11/05/1999 Nữ M00

103 174574923 PHAN THỊ LƢU 01/02/1998 Nữ M00

104 175071591 TRƢƠNG THỊ LUYẾN 02/03/1999 Nữ M00

105 038199006449 LÊ THỊ LUYẾN 29/08/1999 Nữ M00

106 038199003674 NGUYỄN THỊ THẢO LY 03/03/1999 Nữ M00

107 174529497 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 21/10/1998 Nữ M00

108 174974929 LÊ THỊ LÝ 05/02/1999 Nữ M00

109 038199005544 LÊ THỊ NGỌC MAI 22/05/1999 Nữ M00

110 174841015 TRƢƠNG THỊ NGỌC MAI 13/10/1999 Nữ M00

111 175068274 NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI 03/11/1999 Nữ M00

112 174524836 LÊ HOÀNG MAI 13/12/1999 Nữ M00

113 038199008186 TRẦN THỊ MAI 24/02/1999 Nữ M00

114 038199001838 BÙI THỊ MAI 28/08/1999 Nữ M00

115 038199009704 LÊ THỊ MAI 30/07/1999 Nữ M00

116 038199006900 LÊ THỊ MINH 03/11/1999 Nữ M00

117 038199006075 TRẦN THỊ MINH 12/07/1999 Nữ M00

118 174919879 LÊ THỊ MINH 20/04/1998 Nữ M00

119 113714556 BÙI THỊ NGỌC MƠ 28/06/1999 Nữ M00

120 175050935 LÊ THỊ MƠ 26/07/1999 Nữ M00

121 038199004588 NGUYỄN TRÀ MY 05/08/1999 Nữ M00

122 038199010678 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 27/07/1999 Nữ M00

123 038198002256 HÀ THỊ MỸ 08/10/1998 Nữ M00

124 175069522 PHẠM THỊ NGA 20/12/1999 Nữ M00

125 038199002980 CAO THỊ NGA 16/12/1999 Nữ M00

126 038199007138 LÊ THỊ NGA 04/03/1999 Nữ M00

127 175006699 HÀ THỊ NGA 02/09/1998 Nữ M00

128 038198001161 HOÀNG THỊ NGA 07/06/1998 Nữ M00

129 175042729 PHẠM THỊ NGA 05/05/1999 Nữ M00

130 175015982 NGUYỄN THỊ NGÂN 06/07/1999 Nữ M00

131 038199007300 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 05/10/1999 Nữ M00

132 174953137 CAO NHƢ NGỌC 04/08/1998 Nữ M00

133 038199004793 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 11/09/1999 Nữ M00
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134 174726208 LÊ THỊ NGỌC 06/09/1998 Nữ M00

135 038199008064 MÃ THỊ NGỌC 10/04/1999 Nữ M00

136 174756989 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 18/05/1999 Nữ M00

137 174635726 MAI THỊ NGỌC 10/08/1999 Nữ M00

138 174847958 TRƢƠNG THỊ NGUYỀN 23/03/1999 Nữ M00

139 038199000275 ĐỖ THỊ NGUYỆT 01/11/1999 Nữ M00

140 174847968 BÙI THỊ NGUYỆT 27/06/1999 Nữ M00

141 174995446 VI THỊ MINH NGUYỆT 19/08/1999 Nữ M00

142 038199004581 VŨ THỊ NGUYỆT 16/02/1999 Nữ M00

143 038199007456 BÙI THỊ NHÂN 07/02/1999 Nữ M00

144 038199001672 HÀ THỊ NHIÊN 30/04/1999 Nữ M00

145 038199004691 LÊ THỊ NHUNG 09/11/1999 Nữ M00

146 038199008601 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 19/05/1999 Nữ M00

147 038199010252 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 10/10/1999 Nữ M00

148 038199005164 NGUYỄN THỊ NHUNG 12/10/1999 Nữ M00

149 174571752 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 26/11/1999 Nữ M00

150 038199002074 LÊ THỊ NHUNG 16/11/1999 Nữ M00

151 038199002479 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 05/08/1999 Nữ M00

152 184367518 LÊ HỒNG NHUNG 06/05/1999 Nữ M00

153 038199006002 VŨ THỊ NHUNG 09/04/1999 Nữ M00

154 174633942 LÊ THỊ NHƢỜNG 16/02/1999 Nữ M00

155 174953138 NGUYỄN THỊ KIM OANH 16/04/1998 Nữ M00

156 175068818 PHẠM THỊ OANH 02/03/1999 Nữ M00

157 175069332 MAI THỊ PHƢƠNG 07/03/1999 Nữ M00

158 038198003145 TRẦN THỊ PHƢƠNG 12/05/1998 Nữ M00

159 174634238 LÊ THỊ PHƢƠNG 12/06/1999 Nữ M00

160 038199011887 PHẠM THỊ PHƢƠNG 27/09/1999 Nữ M00

161 038199002211 TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG 08/01/1999 Nữ M00

162 038199008606 ĐỖ THỊ TÚ QUYÊN 12/08/1999 Nữ M00

163 038199000964 TRẦN THỊ QUYÊN 02/01/1999 Nữ M00

164 174976982 BÙI THỊ QUỲNH 15/01/1998 Nữ M00

165 038199000161 NGUYỄN HƢƠNG QUỲNH 21/08/1999 Nữ M00

166 038199005402 NGUYỄN THỊ QUỲNH 17/11/1999 Nữ M00

167 038199004028 VŨ THỊ QUỲNH 07/09/1999 Nữ M00

168 038199003492 LƢỜNG THỊ QUỲNH 10/10/1999 Nữ M00

169 174729594 NGUYỄN THỊ TÂM 02/08/1999 Nữ M00

170 174279536 NGUYỄN PHƢƠNG THANH 12/09/1995 Nữ M00

171 174824107 NGUYỄN THỊ THẢO 13/02/1998 Nữ M00

172 038199007088 LỘC THỊ THẢO 10/09/1999 Nữ M00

173 038199002394 TRƢƠNG THỊ THẢO 03/03/1999 Nữ M00

174 038199008328 BÙI THU THẢO 18/08/1999 Nữ M00

175 038198003622 NGUYỄN THỊ THƠM 30/07/1998 Nữ M00

176 101294234 NGUYỄN THỊ THU 16/06/1999 Nữ M00

177 164649405 ĐẶNG THỊ HOÀI THƢƠNG 14/11/1999 Nữ M00

178 038198001105 HÀ THỊ HUYỀN THƢƠNG 16/12/1998 Nữ M00

179 038198002770 VŨ THỊ THÚY 02/08/1998 Nữ M00
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180 038198000322 CHU THỊ THÚY 15/11/1998 Nữ M00

181 175071357 QUÁCH THỊ THÚY 01/09/1999 Nữ M00

182 174545658 NGUYỄN THANH THÚY 19/05/1999 Nữ M00

183 038198002817 NGUYỄN THỊ THÚY 15/01/1998 Nữ M00

184 038199011175 TĂNG THỊ THÚY 06/09/1999 Nữ M00

185 038199001869 CAO THỊ THÙY 24/03/1999 Nữ M00

186 174607573 LÊ THỊ THÙY 09/11/1999 Nữ M00

187 038199005588 ĐẶNG THỊ THỦY 23/01/1999 Nữ M00

188 038199011075 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 06/01/1999 Nữ M00

189 038199005088 LÊ THỊ TRANG 09/07/1999 Nữ M00

190 038199000205 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 29/08/1999 Nữ M00

191 175071568 PHẠM HUYỀN TRANG 05/07/1999 Nữ M00

192 174848956 CAO THÙY TRANG 27/08/1999 Nữ M00

193 174848971 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 22/10/1999 Nữ M00

194 174848943 VŨ THỊ TRANG 27/07/1999 Nữ M00

195 175068129 MÃ THỊ TRANG 28/06/1999 Nữ M00

196 174885970 PHAN THỊ HUYỀN TRANG 23/01/1999 Nữ M00

197 174884168 LÊ THỊ TRANG 10/05/1998 Nữ M00

198 038199002551 HOÀNG THÙY TRANG 12/12/1999 Nữ M00

199 038199001668 QUÁCH THỊ TRANG 16/03/1999 Nữ M00

200 175071363 ĐỖ HUYỀN TRANG 26/08/1999 Nữ M00

201 038199011011 NGUYỄN THỊ TRANG 23/09/1999 Nữ M00

202 174576765 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 09/05/1999 Nữ M00

203 038199007981 NGUYỄN MAI TRANG 19/02/1999 Nữ M00

204 038199011047 LÊ THỊ KIỀU TRANG 30/11/1999 Nữ M00

205 038199008245 LÊ THỊ HOÀI TRANG 17/08/1999 Nữ M00

206 038199011220 TRẦN THỊ LAN TRINH 09/08/1999 Nữ M00

207 175061142 LÊ THỊ TRINH 15/11/1999 Nữ M00

208 038199006940 LÊ THỊ TUYẾT 29/11/1999 Nữ M00

209 175024723 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 01/07/1998 Nữ M00

210 175068843 NGUYỄN THỊ TUYẾT 10/11/1998 Nữ M00

211 038198003580 HỒ THỊ UYÊN 25/04/1998 Nữ M00

212 174974874 CAO THỊ THU UYÊN 26/08/1999 Nữ M00

213 MI2800189563 BÙI THỊ THU UYÊN 23/12/1999 Nữ M00

214 174525451 ĐẶNG THU UYÊN 20/12/1999 Nữ M00

215 174994568 HÀ THỊ VÂN 27/01/1998 Nữ M00

216 175068098 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 12/10/1999 Nữ M00

217 038198003921 NGUYỄN THỊ VÂN 17/02/1998 Nữ M00

218 038199001849 TRỊNH THỊ VI 02/07/1999 Nữ M00

219 038199010752 TRẦN THỊ XOAN 11/05/1999 Nữ M00

220 038199007303 TRẦN THỊ XUÂN 03/01/1999 Nữ M00

221 038199010109 LÊ THỊ NHƢ Ý 20/04/1999 Nữ M00

222 038199004943 HÀ THỊ YẾN 11/07/1999 Nữ M00

223 038199007999 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 01/01/1999 Nữ M00

224 174529427 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 14/12/1998 Nữ M00


